
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II TOÁN 2 – ĐỀ 3 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 là 

A. 78     B. 79 

C. 80     D. 81 

Câu 2. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là: 

A. 24     B. 60 

C. 42     D. 18 

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được: 

A. 5 × 5    B. 5 × 6 

C. 5 × 3     D. 5 × 2 

Câu 4. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu? 

A. 17     B. 18 

C. 19     D. 20 

Câu 5. Tìm x, biết: x × 5 = 15 

A. x = 3    B. x = 4 

C. x = 5     D. x = 2 

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 



 

 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Tính: 

3 × 7 = ....................................................................................................................... 

5 lít × 2 =................................................................................................................... 

20 : 5 =...................................................................................................................... 

35kg : 5 =................................................................................................................. 

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết: 

a) 3 × x = 27                                                            b) x : 5 = 4 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Câu 9. (2 điểm) Có 18 bạn chia đều thành 3 nhóm, sau đó mỗi nhóm lại chia thành 

hai nhóm nhỏ. Hỏi: 

a) Mỗi nhóm có mấy bạn? 

b) Có tất cả nhiêu nhóm nhỏ? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 



 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Câu 10. (2 điểm) Một hộp bút chì có 24 chiếc. Sau khi lấy đi 1/4 số bút để bán thì 

trong hộp còn lại bao nhiêu chiếc bút chì? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Đáp án & Thang điểm 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Chọn C 

Câu 2. Chọn A 

Câu 3. Chọn B 

Câu 4. Chọn C 

Câu 5. Chọn A 

Câu 6. Chọn D 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 7. 

3 × 7 = 21     5 lít × 2 = 10 lít 

20 : 5 = 4     35kg : 5 = 7kg 

Câu 8. 

a. 

3 × x = 27 

x = 27 : 3 

x = 9 

b. 

x : 5 = 4 

x = 4 × 5 



 

x = 20 

Câu 9. 

Bài giải 

a) Mỗi nhóm có số bạn là: 

18 : 3 = 6 (bạn) 

b) Có số nhóm nhỏ là: 

2 × 3 = 6 (nhóm) 

Đáp số: a) 6 bạn; b) 6 nhóm 

Câu 10. 

Bài giải 

Đã bán số bút chì là: 

24 : 4 = 6 (bít chì) 

Trong hộp còn lại số bút chì là: 

24 – 6 = 18 (chiếc) 

Đáp số: 18 chiếc bút chì 

 


